
 

 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 QUẬN HOÀNG MAI                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Bản án số: 104/2018/HSST 

Ngày  17/4/2018 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N   N QUẬN HOÀNG MAI  THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

-                                          : 

          -     t         t    Bà Tạ Thị Hoa  

        t                         Bà Trần Thị Minh  

 Bà Nguyễn Thị Bình 

- Th                Bà Vi Thanh Hải - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.   

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ  quậ   o    M  ,         ố    N   
tham gia phiên tòa:  Bà Lương Thúy Hà - Kiểm sát viên. 

        Ngày 17 tháng 4 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội. Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   t    

sơ th m   ng khai vụ án h nh s  thụ  ý số 90/2018 H  T ngày 22 tháng 3 năm 

2018, th o  uy t  ịnh  ưa vụ án ra   t    số 89/2018/HSST-    ngày 04 tháng 

4 năm 2018  ối v i  ị  áo: 

Hoàng Công C, sinh năm 1995, tại Hòa Bình; Nơi  ăng ký hộ kh u thường trú: 

Tân Thành, xã H, huyện K, tỉnh H;  Nơi ở: Kh ng  ố  ịnh; Ngh  ngiệp: Không; 

Trình  ộ văn hóa: 9/12; Dân tộ : Kinh; Gi i tính: Nam; T n giáo: Kh ng;  uố  

tị h: Việt Nam; Con ông Hoàng Văn T và bà  inh Thị S; Ti n s : kh ng; Ti n 

án: Bản án số 44/2014/HSST ngày 28/10/2014, Tòa án nhân dân huyện   ng 

Hòa, tỉnh Phú Yên    phạt 03 (ba) tháng  14 (mười  ốn)  ngày tù v  tội “Trộm 

 ắp tài sản” ( hưa  óa án); Bản án số 106/2016/HSST ngày 27/10/2016, Tòa án 

nhân dân thành phố Hòa B nh, tỉnh Hòa B nh    phạt 12 tháng tù v  tội “Lạm 

dụng  hi m  oạt tài sản” ( hưa  óa án); Bắt tạm giam ngày 05/01/2018; Có mặt.  

N  ờ  bị  ạ   Anh Nguyễn  uang T, sinh năm 1999. 

HKTT: Bồng Lai,  u  Võ, tỉnh Bắ  Ninh. 

Nơi  ư trú: Ngõ 2, phố  , phường  , quận H, Hà Nội – Vắng mặt. 

 

NỘI  UNG VỤ  N: 
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     Th o  á  tài  iệu  ó trong hồ sơ vụ án và diễn  i n tại phiên tòa, nội dung 

vụ án  ượ  tóm tắt như sau:  

Khoảng 06h 00 phút ngµy 05/01/2018, Hoàng Công C  ang thang  i  ộ  ể 

t m việ   àm. Khi  i   n khu vụ  gần Cầu Lủ, phường  ại Kim, quận Hoàng 

Mai, Hà Nội th  gặp một  ối tượng tên  à H (kh ng  i t  ịa  hỉ, tên  ụ thể),  ả 

hai  ùng rủ nhau  i trộm  ắp tài sản. Khi  i   n khu v   dãy nhà trọ  ấp 4 thuộ  

tổ 11, phường  ại Kim, thấy phòng trọ  ủa anh Nguyễn  uang T, sinh năm 

1999 (trú tại Bồng Lai,  u  Võ, tỉnh Bắ  Ninh)   a kh p hờ nên C   y   a vào 

phòng,  ú   ó anh T  ang ngủ, C  ấy trộm 01  iện thoại di  ộng Xiomi R dmi 

4  màu   n  ang  ắm sạ  th    ị anh T phát hiện.  C  ỏ  hạy. H thấy vậy  ỏ 

 hạy th o. Anh T  ùng  m trai  à Nguyễn  uang  , sinh năm 1999 (trú tại Bồng 

Lai,  u  Võ, tỉnh Bắ  Ninh)  uổi C   n khu v   tòa nhà Budding th  C  ị  ắt 

giữ và  ưa v    ng an phường  ại Kim  ể  àm rõ. Trong quá tr nh  ị  uổi  ắt C 

 ã nhặt một tấm ván v n  ường  có  hi u dài khoảng 40  m,  hi u rộng khoảng 

20  m  ể  hống trả và  ã vụt trúng  àn tay phải  ủa anh   nhưng vẫn  ị  ắt giữ 

 ùng tang vật. Còn H  ỏ  hạy thoát. 

Tại Bản k t  uận  ịnh giá tài sản sè 30/KLG  ngµy 17/01/2018 cña Hội 

 ồng  ịnh giá tài sản trong tố tụng h nh s  quận Hoàng Mai thành phè Hµ Néi 

kÕt luËn: 01  iện thoại di  ộng Xiomi R dmi 4  màu   n  ó giá trị 2.100.000 

 ồng. 

Tại  ơ quan Cảnh sát  i u tra - C ng an quận Hoàng Mai, Hoàng Công C 

 ã khai nhận toàn  ộ hành vi phạm tội  ủa m nh.  

 Ngày 06/01/2018,   ơ quan   ng an quận Hoàng Mai  ã trao trả  hi   

 iện thoại di  ộng Xiomi R dmi 4  màu   n  ho anh Nguyễn  uang T, anh T ã 

nhận  ại tài sản  ị trộm  ắp và kh ng  ó yêu  ầu g  v  dân s   ối v i  ị  áo. Anh 

Nguyễn  uang    ị thương tí h ở tay phải nhưng từ  hối giám  ịnh thương tí h 

và  ùng kh ng  ó yêu  ầu g  v   ồi thường thương tí h.  

  ối v i  ối tượng tên H, hiện kh ng  á  minh  ượ  tên, tuổi,  ịa  hỉ  ụ 

thể nên  ơ quan   ng an  ã tá h tài  iệu  ối v i H  ể  i u tra  àm rõ sau. 

 Bản  áo trạng số 96/CT-VKS- HM ngày 20/3/2018  ủa Viện kiểm sát  

nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội: Truy tố Hoàng Công C v  tội 

“Trộm  ắp tài sản” theo quy  ịnh tại khoản 2  i u 173 Bộ  uật H nh s . 

 Tại phiên tòa: Bị  áo Hoàng Công C khai nhận toàn  ộ hành vi vi phạm 

pháp  uật  ủa m nh. Giữ nguyên  ời khai tại  ơ quan  i u tra. Bị  áo thừa nhận 

 ản  áo trạng  ủa Viện kiểm sát nhân quận Hoàng Mai truy tố là  úng v i hành 

vi  ị  áo  ã th   hiện.     

 ại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai th   hành quy n   ng 

tố tại phiên tòa, sau khi phân tí h tính  hất, m    ộ hành vi phạm tội   ủa  ị  áo 

 ã  á   ịnh: Hành vi phạm tội  ủa Hoàng Công C  ã  ủ y u tố  ấu thành tội 

“Trộm  ắp tài sản”,  ị  áo phạm tội thuộ  trường hợp thuộ  trường hợp tái phạm 

nguy hiểm và hành hung  ể t u thoát  ượ  quy  ịnh tại  iểm  ,  iểm g khoản 2 

 i u 173 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi,  ổ sung năm 2017.  ại diện Viện 

kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai k t  uận giữ nguyên quan  iểm truy tố  ị 

 áo như nội dung  ản  áo trang.    nghị Hội  ồng   t      m   t việ  tại phiên 
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tòa và tại  ơ quan  i u tra  ị  áo khai  áo thành kh n nên  ị  áo  ượ  hưởng  á  

tình ti t giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s  quy  ịnh tại s khoản 1  i u 51 Bộ  uật 

h nh s  năm 2015, s a  ổi  ổ sung năm 2017. Từ những phân tích nêu trên    

nghị Hội  ồng   t   : Áp dụng  iểm  , g khoản 2  i u 173;  iểm s khoản 1 

 i u 51,  i u 38 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi  ổ sung năm 2017: 

- X  phạt  ị  áo Hoàng Công C từ 42 tháng   n 48 tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày 05 01 2018. 

 - V  h nh phạt  ổ sung:     nghị miễn phạt ti n  ối v i  ị  áo.  

          - V  trá h nhiệm dân s : Người  ị hại  ã nhận  ại tài sản, kh ng  ó yêu 

 ầu  ồi thường dân s  nên kh ng phải giải quy t. 

- V      ý vật  h ng: Không. 

Bị  áo Hoàng  Công C kh ng  ó tranh  uận g  v i  ời  uận tội  ủa  ại diện 

Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai.  

Lời nói sau  ùng  ủa  ị  áo: Bị  áo nhận th    ượ  hành vi phạm tội  ủa 

m nh  à vi phạm pháp  uật h nh s .    nghị Hội  ồng   t      m   t giảm nhẹ 

h nh phạt  ho  ị  áo. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N : 
 

Trên  ơ sở nội dung vụ án,  ăn    vào  á  tài  iệu trong hồ sơ vụ án  ã 

 ượ  tranh tụng tại phiên tòa, Hội  ồng   t    nhận  ịnh như sau:  

[1]. V  hành vi, quy t  ịnh tố tụng  ủa Cơ quan  ảnh sát  i u tra Công an 

quận Hoàng Mai,  i u tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, Kiểm 

sát viên trong quá tr nh  i u tra, truy tố  ã  ượ  th   hiện  úng v  th m quy n, 

tr nh t , thủ tụ   ượ  quy  ịnh trong Bộ  uật tố tụng h nh s .  uá tr nh  i u tra 

và tại phiên tòa  ị  áo Hoàng Công C  kh ng  ó ý ki n khi u nại v  hành vi, 
quy t  ịnh  ủa  ơ quan ti n hành tố tụng, người ti n hành tố tụng; Do  ó  á  

hành vi, quy t  ịnh tố tụng  ủa  á   ơ quan ti n hành tố tụng, người ti n hành tố 

tụng  ã th   hiện   u hợp pháp.  

[2]. V  hành vi phạm tội  ủa  ị cáo: Lời khai  ủa  ị  áo Hoàng Công C 

tại phiên tòa v i  ời khai  ủa  ị  áo tại  ơ quan  i u tra phù hợp nhau, phù hợp 

v i  ời khai  ủa người  ị hại, người  àm  h ng cùng tang vật thu giữ  ủa  ị  áo 

và các tài  iệu,  h ng    khá   ó trong hồ sơ vụ án  ó  ủ  ơ sở k t  uận: Khoảng 

06 giờ 00 phút ngày 05/01/2018, tại tổ 11, phường  ại Kim, quận Hoàng Mai, 

Hà Nội, Hoàng C ng C  ã  ó hành vi   n  út trộm  ắp 01  hi    iện thoại di 

 ộng Xiomi R dmi 4  màu   n  ủa anh Nguyễn  uang T th   ị phát hiện nên  ị 

 áo  ỏ  hạy. Trong quá trình  ị  uổi  ắt,  ị  áo  ã nhặt một tấm ván gỗ v n 

 ường  ể  hống trả những người  uổi  ắt nhằm mụ   í h  ể t u thoát, và  ã vụt 

trúng tay phải  ủa anh Nguyễn  uang    à người  uổi  ắt  ị  áo. Bị  áo  òn  ó 

02 ti n án  hưa  ượ   óa án tí h nên  ối  hi u v i quy  ịnh  ủa pháp  uật, hµnh 

vi cña bÞ c¸o ®ñ yÕu tè cÊu thµnh téi “ r    ắ  tà  sả ” theo quy  ịnh tại  iểm 

  và  iểm g khoản 2  i u 173 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi ,  ổ sung năm 

2017 v i 02 t nh ti t  ịnh khung “ Hành hung  ể t u thoát ” và “ Tái phạm nguy 

hiểm”. Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai    nghị truy tố   t     ị  áo 



 

 

4 

 

Hoàng Công C theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 173 Bé luËt h×nh sù năm 2015 

s a  ổi  ổ sung năm 2017  à  ó  ăn   . 

Hành vi phạm tội  ủa  ị  áo kh ng những gây mất trật t  trị an  ã hội mà 

 òn  âm phạm   n quy n sở hữu tài sản hợp pháp  ủa   ng dân  ượ  pháp  uật 

 ảo vệ. V  vậy, Héi ®ång xÐt xö thÊy cÇn thiÕt ph¶i xö lý bÞ c¸o nghiªm kh¾c 

tư¬ng xøng víi tính  hất, m    ộ hµnh vi ph¹m tội cña bÞ c¸o.    

[3]. V  t nh ti t tăng nặng trá h nhiệm h nh s : Bị  áo Hoàng Công C  

kh ng  ó t nh ti t tăng nặng trá h nhiệm h nh s . 

 [4]. V  t nh ti t giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s : Tại phiên tòa và tại  ơ 

quan  i u tra  ị  áo Hoàng Công C khai  áo thành kh n, ăn năn hối  ải nên  ị 

 áo  ượ  hưởng các t nh ti t giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s  quy  ịnh tại  iểm s 

khoản 1  i u 51 BLH  năm 2015, s a  ổi  ổ sung năm 2017. 

[5]. V  nhân thân: Bị  áo Hoàng Công C có nhân thân  ấu. Bị  áo  ó 02 

ti n án   u v  hành vi  hi m  oạt tài sản  hưa  ượ   óa án tí h, thể hiện  ị  áo 

 ã  ượ   ơ quan pháp  uật giáo dụ   ải tạo nhi u  ần nhưng  ị  áo kh ng  ấy  ó 

làm bài họ   ể rèn  uyện, tu dưỡng  ản thân  àm ăn  ương thiện.  ể  ó ti n ăn 

tiêu  ất hợp pháp  ị  áo ti p tụ   ó hành vi trộm  ắp tài sản  ủa người khá  

 h ng tỏ  ị  áo rất  oi thường pháp  uật nên  ần phải     ý  ị  áo nghiêm khắ . 
[6]. V  quy t  ịnh h nh phạt:  au khi   m   t tính  hất m    ộ hành vi 

phạm tội,  á  t nh ti t tăng nặng, giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s  và nhân thân  

 ủa  ị  áo,   t thấy mặ  dù trị giá tài sản  ị  áo  hi m  oạt kh ng   n,  ã thu 

hồi trả  ho người  ị hại nhưng  ị  áo  ó 02 t nh ti t  ịnh khung quy  ịnh tại 

khoản 2  i u 173 Bộ  uật h nh s  năm 2015, sủa  ổi,  ổ sung năm 2017  nên 

phải    phạt  ị  áo nghiêm khắ   ằng h nh phạt tù,  á h  y  ị  áo ra khỏi  ã hội 

một thời gian nhất  ịnh m i  ó tá  dụng giáo dụ ,  ải tạo  ị  áo trở thành   ng 

dân  ó í h  ho gia   nh và  ã hội.   
 [7]. V  h nh phạt  ổ sung: Bị  áo kh ng  ó ngh  nghiệp, kh ng  ó khả 

năng kinh t  nên miễn h nh phạt  ổ sung phạt ti n  ối v i  ị  áo. 

 [ 8] V  trá h nhiệm dân s : Người  ị hại  ã nhận  ại tài sản, kh ng  ó yêu 
 ầu  ồi thường dân s  nên kh ng phải giải quy t. 

[9]. V  án phí và quy n kháng  áo: Căn     i u 136 Bộ  uật tố tụng h nh 

s  2015;  i u 23 Nghị quy t số 326 2016  BTV H14 ngày 30 12 2016; 

Khoản 1 Mụ  I Danh mụ  án phí  ệ phí Tòa án: Bị  áo Hoàng Công C  phải  hịu 
200.000  ồng án phí h nh s  sơ th m.  

Bị  áo, người  ị hại  ượ  quy n kháng  áo  ản án th o quy  ịnh tại  i u 

331;  i u 333 Bộ  uật tố tụng H nh s  2015. 

           tr  ; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn    vào  iểm  , g kho¶n 2 §iÒu 173;   iểm s kho¶n 1 §iÒu 51;  i u 

38 Bé luËt h×nh sù năm năm 2015 s a  ổi,  ổ sung năm 2017; 

 Căn     i u 136,  i u 331,  i u 333  ủa Bộ  uật tố tụng h nh s  năm 

2015;  i u 23 Nghị quy t số 326 2016   BTV H14 ngày 30 12 2016 quy  ịnh 
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v  m   thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản  ý và s  dụng án phí và  ệ phí Tòa án; 

Khoản 1 Mụ  I Danh mụ  án phí,  ệ phí Tòa án  an hành kèm th o nghị quy t: 

1. X  phạt  ị  áo Hoàng Công C  30 (b   ươ ) tháng tù v  tội “Trộm  ắp 

tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 05/01/2018. 

 2. V  h nh phạt  ổ sung: Miễn phạt ti n  ối v i  ị  áo. 

3. V  trá h nhiệm dân s : Người  ị hại  ã nhận  ại tài sản, kh ng  ó yêu 

 ầu  ồi thường dân s  nên kh ng xét. 

 4. V  án phí: Bị  áo Hoàng Công C phải  hịu 200.000 (    tr        ) 

 ồng ti n án phí h nh s  sơ th m. 

 5. V  quy n kháng  áo: Bị  áo  ượ  quy n kháng  áo  ản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Người  ị hại  ượ  quy n kháng  áo  ản án trong thời hạn 

15 ngày kể từ  ượ  tống  ạt  ản án.   

N     ậ   
-VK  nhân dân quận Hoàng Mai; 

- C ng an quận Hoàng Mai; 

- Chi  ụ  THAD  quận Hoàng Mai; 

- Bị  áo; 

- Lưu hồ sơ vụ án./. 

             T M HỘI Đ NG X T X     TH M 

             Th   ph n – Ch      ph  n     

 

 

 

 

 

                           

                            Tạ Thị Ho  

 

 


